Biểu 14/TKTH-KHCN-ĐP
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Doanh nghiệp
	 
	Mã số 
	Tổng số giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đã cấp 
	Số giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đã cấp trong năm

	A
	B
	1
	2

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 

	1. CHIA THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
	 
	 
	 

	1.1. Nhà nước 
	02
	 
	 

	1.2. Tập thể
	03
	 
	 

	1.3. Tư nhân
	04
	 
	 

	1.4. Có vốn đầu tư nước ngoài 
	05
	 
	 

	2. CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ (*)
	 
	 
	 

	- ………………………
	06
	 
	 

	3. CHIA THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP
	 
	 
	 

	3.1. Thành lập mới
	07
	 
	 

	3.2. Chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập
	08
	 
	 


* Ghi theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế quốc dân
 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


